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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP KHÓA B18QNH

TÊN HỌC PHẦN : NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ĐỢT HỌC 6

MÃ HỌC PHẦN  : BNK401 TÍN CH Ỉ 2

* Phòng thi: 401/1 * 182 NVL LẦN THI 1

SỐ CHỮ

1 1827243127Phạm Văn Anh B18QNH1

2 1827243128Ngô Quảng Ba B18QNH1

3 1827243131Lê Thị Xuân Châu B18QNH2

4 1826243132Phan Lê Diễm Chi B18QNH1

5 1826243133Lê Thị Dung B18QNH1

6 1827243135Phạm Việt Dũng B18QNH2

7 1826243140Lê Thái Việt Hà B18QNH2

8 1826243141Dương Thị Mỹ Hạnh B18QNH1

9 1826243144Nguyễn Thị Tường Hân B18QNH1

10 1826243145Nguyễn Thị Hiền B18QNH2

11 1827243147Võ Trung Hiếu B18QNH2

12 1826243149Võ Thị Bích Hoa B18QNH1

13 1826243151Ngô Thị Linh Huệ B18QNH1

14 1827243152Hồ Ngọc Trung Huy B18QNH1

15 1827243154Nguyễn Đình Huy B18QNH1

16 1826243156Phan Thanh Trúc Huyền B18QNH2

17 1826243157Thái Thị Ngọc Huyền B18QNH2

18 1827243158Bùi Nguyễn Hoàng Hưng B18QNH1

19 1826243159Hồ Ngọc Thảo Hương B18QNH1

20 1826243161Nguyễn Phan Vân Khanh B18QNH1

21 1826243168Trương Thị Phương Minh B18QNH2

22 1826243169Nguyễn Thị Diễm My B18QNH1

23 1826243171Nguyễn Thị Ni Na B18QNH2
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LỚP SỐ TỜ KÝ TÊN
ĐIỂM

GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian: 17h15 ngày 19 tháng 04 năm 2014

STT      MSV HỌ VÀ TÊN

 Số bài:                  Số tờ:                  Số SV vắng:               Số SV đình chỉ:  
  LẬP BẢNG                  GIÁM THỊ                      GIÁM KHẢO 1                  GIÁM KHẢO 2           ĐÀO TẠO BẰNG 2

Trần Trung Mai
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP KHÓA B18QNH

TÊN HỌC PHẦN : NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ĐỢT HỌC 6

MÃ HỌC PHẦN  : BNK401 TÍN CH Ỉ 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

* Phòng thi: 401/2 * 182 NVL LẦN THI 1

SỐ CHỮ

1 1826243176Đặng Trương Hồng Ngọc B18QNH1

2 1827243178Phạm Nguyễn Dũng Nguyên B18QNH1

3 1826243183Biện Lê Hồng Nhung B18QNH2

4 1826243184Huỳnh Thị Nhung B18QNH2 Nợ HP

5 1826243185Huỳnh Thị Phương Oanh B18QNH1

6 1827243393Lê Pháp B18QNH1

7 1826243188Nguyễn Lữ Anh Phương B18QNH2

8 1826713350Nguyễn Nhật Phương B18QNH1

9 1826243189Nguyễn Thị Phượng B18QNH2

10 1827243191Lê Minh Quang B18QNH2

11 1826243193Lê Đỗ Thục Quyên B18QNH1

12 1826243198Trịnh Thị Hồng Thanh B18QNH1

13 1826243200Huỳnh Lê Dạ Thảo B18QNH1

14 1826243202Phan Thị Thanh Thảo B18QNH1

15 1826243206Võ Thị Phương Thúy B18QNH2

16 1826243208Trần Thị Anh Thư B18QNH2

17 1826243209Nguyễn Thị Vân Ti B18QNH2

18 1827243211Nguyễn Võ Tín B18QNH2

19 1826243212Nguyễn Thị Thanh Trà B18QNH2

20 1826243213Thái Nữ Huyền Trang B18QNH2

21 1826243214Trần Thị Quỳnh Trang B18QNH1

22 1827243217Trần Nguyễn Hữu Tuệ B18QNH1

23 1826243218Trương Thị Khánh Vân B18QNH1
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ĐIỂM
GHI CHÚSTT      MSV HỌ VÀ TÊN LỚP SỐ TỜ KÝ TÊN

Thời gian: 17h15 ngày 19 tháng 04 năm 2014

 Số bài:                  Số tờ:                  Số SV vắng:               Số SV đình chỉ:  
  LẬP BẢNG                  GIÁM THỊ                      GIÁM KHẢO 1                  GIÁM KHẢO 2           ĐÀO TẠO BẰNG 2

Trần Trung Mai


